
TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 151135232 01BSTC/K15CD Phan Văn Lĩnh 01/09/1991 K15TCD2 2.00  2.65  2.33  2.33  TB Quảng Nam 41729

02 151132239 02BSTC/K15CD Đặng Huy Cường 25/08/1990 K15TCD2 1.65  2.00  4.00  2.55  K Quảng Ngãi 41344

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 151325673 03BSTC/K15CD Nguyễn Thị HoàiThương 07/05/1991 K15KCD1 2.00  2.33  3.00  2.44  TB Quảng Bình 39150

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh Ghi chú

01 161447671 01BSTC/K16CD Nguyễn Thị NgọcÁnh 06/12/1991 K16DCD1 3.65  3.33  2.65  3.21  K Đà Nẵng

63732

Hạ 

bậc

02 161446097 02BSTC/K16CD Ngô Thị Mỹ Hoa 01/02/1991 K16DCD1 4.00  2.33  1.00  2.44  TB Quảng Nam 54613

03 161446158 03BSTC/K16CD Nguyễn Thị ThụcMinh 27/10/1992 K16DCD1 1.65  2.33  3.00  2.33  TB Đà Nẵng 38869

04 161446198 04BSTC/K16CD Nguyễn Thị HồngNhung 07/07/1992 K16DCD1 1.65  2.33  3.00  2.33  TB Quảng Nam 39960

05 161446039 05BSTC/K16CD Lê Ngọc Anh 30/03/1992 K16DCD2 1.65  3.00  2.00  2.22  TB Đà Nẵng 35077

06 161446222 06BSTC/K16CD Trần Thị Uyên Phương 26/04/1992 K16DCD2 2.33  3.65  2.65  2.88  K Đà Nẵng 32528

07 161446276 07BSTC/K16CD Võ Thị HoàiThương 05/06/1992 K16DCD2 2.33  3.65  2.00  2.66  K Đà Nẵng 35076

08 161325434 08BSTC/K16CD Ngô Công Lộc 01/01/1992 K16DCD3 2.33  2.33  2.00  2.22  TB Quảng Nam 41720

09 161446042 09BSTC/K16CD Lê Hồng Anh 22/08/1992 K16DCD5 1.00  2.65  4.00  2.55  K Đà Nẵng 39199

10 161446989 10BSTC/K16CD Nguyễn Thị Hồng Oanh 01/08/1992 K16DCD5 1.65  4.00  1.00  2.22  TB Quảng Nam 59910

11 151445355 11BSTC/K16CD

Nguyễn 

Phước Tôn 

Nữ Thị 

Thanh

Thảo 24/02/1991 K16DCD5 1.65  2.65  4.00  2.77  K Đà Nẵng 38807

12 161446266 12BSTC/K16CD Nguyễn Thị QuỳnhThu 19/05/1992 K16DCD5 1.65  2.65  4.00  2.77  K Quảng Nam 39904

13 161446321 13BSTC/K16CD Hà Tường Vân 02/07/1991 K16DCD5 1.00  2.00  4.00  2.33  TB Đà Nẵng 39924

14 161446088 14BSTC/K16CD Võ Đức Hạnh 26/03/1991 K16DCD6 2.00  3.00  1.00  2.00  TB Nghệ An 59909

15 161137605 15BSTC/K16CD Lê Hoài Duy 02/07/1992 K16TCD1 1.00  2.00  3.00  2.00  TB Bình Định 39148

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên
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TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 161327396 16BSTC/K16CD Thân Thị LyNa 02/12/1992 K16KCD3 2.00  2.33  2.65  2.33  TB Quảng Nam 40996

23 161325308 17BSTC/K16CD Bùi Diễm Hằng 07/12/1992 K16KCD9 2.33  3.00  2.00  2.44  TB Quảng Bình 40693

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 161325736 19BSTC/K16CD Nguyễn Lê NgọcTrân 22/01/1992K16PSU_KCD12.65  1.65  2.65  2.32  TB Đà Nẵng 40764

02 161327522 20BSTC/K16CD Trần Thị HồThu 05/02/1989K16PSU_KCD31.65  3.33  2.00  2.33  TB Đà Nẵng 39979

03 161325804 21BSTC/K16CD Hoàng KhánhVân 20/05/1992K16PSU-KCD22.65  4.00  1.65  2.77  K Quảng Trị 41707

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 151216130 22BSTC/K16CD Nguyễn Tiến Huy 24/08/1991 K16XCD1 1.65  3.65  2.33  2.54  K Gia Lai 38346

02 151214579 23BSTC/K16CD Nguyễn NgọcThoan 22/09/1991 K16XCD1 1.65  2.65  3.33  2.54  K Quảng Bình 39122

03 161215129 24BSTC/K16CD Nguyễn ĐăngHuy 28/07/1992 K16XCD3 2.00  3.33  2.33  2.55  K Kom Tum 40736

TT MSSV SVS Ngày sinh Lớp HP1 HP2 HP3 TB XL Nơi sinh
Ghi 

chú

01 171195438 01BSTC/K17CD Võ Thành Nhân 26/11/1993 K17ACD 3.00  3.00  1.65  2.55  K Gia Lai

02 171195446 02BSTC/K17CD Đặng QuangThịnh 10/12/1993 K17ACD 3.65  3.65  2.33  3.21  K DakLak Hạ bậc

03 171135761 03BSTC/K17CD Nguyễn ĐìnhAnh 27/06/1993K17CMU_TCD4.00  2.00  1.65  2.55  K Hà Nội

04 171445007 04BSTC/K17CD Thân Thị HươngAn 02/05/1993 K17DCD1 2.65  2.65  3.65  2.98  K Đà Nẵng

05 171445017 05BSTC/K17CD Nguyễn Thị Ngọc Bạch 31/07/1992 K17DCD4 2.33  4.00  2.00  2.78  K TT HUẾ

06 171445021 06BSTC/K17CD Ngô Thị Hương Bình 24/07/1991 K17DCD3 3.33  3.00  3.00  3.11  K Quảng Trị

07 171445027 07BSTC/K17CD Trần Thị Lan Chi 07/01/1993 K17DCD3 3.00  1.65  3.00  2.55  K Quảng Trị

08 161446071 08BSTC/K17CD Lê Thị PhươngDung 13/09/1992 K17DCD4 2.00  2.00  2.00  2.00  TB Quảng Nam

09 171445033 09BSTC/K17CD Nguyễn Phan KỳDuyên 02/12/1993 K17DCD4 2.00  3.65  3.33  2.99  K Đà Nẵng

10 171445041 10BSTC/K17CD Dương Thị DiệuHằng 05/12/1992 K17DCD4 3.00  2.65  4.00  3.22  K Đà Nẵng Hạ bậc

11 171445049 11BSTC/K17CD Trần Thanh Hòa 05/10/1993 K17DCD3 4.00  3.65  2.00  3.22  K Quảng Nam Hạ bậc

12 171445052 12BSTC/K17CD Nguyễn Thị Tiên Hoàng 22/09/1993 K17DCD4 2.65  2.33  4.00  2.99  K Đà Nẵng

13 171445061 13BSTC/K17CD Hồ Thị Diệu Hương 06/03/1993 K17DCD3 3.00  2.00  2.00  2.33  TB Đà Nẵng

14 171445075 14BSTC/K17CD Huỳnh Lân 26/09/1993 K17DCD3 2.33  2.65  3.00  2.66  K Đà Nẵng

15 161446150 15BSTC/K17CD Nguyễn Hoàng LyLy 04/04/1991 K17DCD2 2.00  2.33  4.00  2.78  K Đà Nẵng

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên

Họ và tên



16 171445092 16BSTC/K17CD Trần Thị TrúcMai 01/08/1993 K17DCD1 2.33  2.65  2.65  2.54  K Đà Nẵng

17 161446165 17BSTC/K17CD Nguyễn NgọcMy 22/06/1992 K17DCD4 2.33  2.00  2.00  2.11  TB Đồng Tháp

18 171448960 18BSTC/K17CD Võ Thị ThanhNga 24/06/1993 K17DCD2 2.33  3.00  3.65  2.99  K Quảng Nam

19 171445104 19BSTC/K17CD Cao Thị Lan Ngọc 12/12/1992 K17DCD1 1.65  1.65  4.00  2.43  TB Đà Nẵng

20 171445132 20BSTC/K17CD Đỗ Thị TuyếtSương 10/05/1993 K17DCD2 3.00  3.65  4.00  3.55  K TT.HUẾ Hạ bậc

21 171445145 21BSTC/K17CD Trương Thị Thu Thảo 27/07/1993 K17DCD2 3.00  2.00  4.00  3.00  K Quảng Trị

22 171445147 22BSTC/K17CD Nguyễn Đắc Thịnh 30/06/1993 K17DCD3 2.65  2.00  1.65  2.10  TB Đà Nẵng

23 171445151 23BSTC/K17CD Đinh Văn Thống 30/01/1993 K17DCD1 3.00  3.00  4.00  3.33  K Đà Nẵng Hạ bậc

24 171445163 24BSTC/K17CD Hoàng Thị BíchThủy 07/11/1993 K17DCD1 2.65  3.00  2.65  2.77  K Quảng Nam

25 171445161 25BSTC/K17CD Trương Thị Thủy 01/06/1992 K17DCD4 2.65  3.65  2.33  2.88  K TT HUẾ

26 171445172 26BSTC/K17CD Đặng Thị Bích Trâm 26/03/1993 K17DCD4 3.33  2.65  4.00  3.33  K Quảng Nam Hạ bậc

27 171448713 27BSTC/K17CD Nguyễn Thị Thùy Trang 01/05/1993 K17DCD1 2.00  3.00  3.33  2.78  K Quảng Nam

28 171445182 28BSTC/K17CD Nguyễn ĐăngTriệu 02/02/1993 K17DCD3 2.00  2.65  1.65  2.10  TB Quảng Nam

29 171445184 29BSTC/K17CD Lê Thị TuyếtTrinh 29/01/1993 K17DCD4 2.00  3.00  3.00  2.67  K Đà Nẵng

30 171445196 30BSTC/K17CD Dương Thị Cẩm Vân 30/04/1993 K17DCD4 3.00  2.00  4.00  3.00  K Quảng Nam

31 171445202 31BSTC/K17CD Võ Minh Vương 23/02/1992 K17DCD2 3.65  4.00  3.65  3.77  G Quảng Trị Hạ bậc

32 171445205 32BSTC/K17CD Vũ Hoàng Vy 17/07/1992 K17DCD3 3.00  2.33  2.00  2.44  TB Đà Nẵng

33 171445206 33BSTC/K17CD Đặng Như QuỳnhVỹ 06/11/1993 K17DCD3 1.65  3.33  2.00  2.33  TB Đà Nẵng

34 161446337 34BSTC/K17CD Trần Lê ThanhYên 20/10/1991 K17DCD4 1.65  2.00  3.00  2.22  TB Quảng Nam

35 171325877 35BSTC/K17CD Võ Thị NhậtCông 01/03/1993 K17KCD3 2.65  3.00  3.33  2.99  K Đà Nẵng

36 171325885 36BSTC/K17CD Nguyễn Thị ViệtDiễm 22/09/1993 K17KCD3 3.65  2.00  1.65  2.43  TB Quảng Nam

37 171328787 37BSTC/K17CD Trần Quang Đô 12/11/1991 K17KCD8 3.65  1.65  3.00  2.77  K Quảng Trị

38 171329005 38BSTC/K17CD Đặng Thị Thùy Dung 04/02/1993 K17KCD4 2.65  3.33  4.00  3.33  K DakLak Hạ bậc

39 171325903 39BSTC/K17CD Nguyễn Ngọc Duyên 26/06/1993 K17KCD5 3.00  3.00  3.33  3.11  K Quảng Nam

40 171325912 40BSTC/K17CD Phạm Thị Hải 11/09/1992 K17KCD6 3.33  1.65  1.65  2.21  TB Quảng Trị

41 171328807 42BSTC/K17CD Dương Thị Hạnh 12/07/1993 K17KCD3 4.00  3.33  3.33  3.55  K Quảng Nam Hạ bậc

42 171328808 43BSTC/K17CD Dương Thị Hoa 08/08/1993 K17KCD3 4.00  3.00  4.00  3.67  G Quảng Nam Hạ bậc

43 171325981 44BSTC/K17CD Lê Thị ThuỳLinh 09/06/1993 K17KCD3 3.00  1.65  3.65  2.77  K Quảng Bình

44 171326773 45BSTC/K17CD Đặng Thị MỹNhung 10/07/1993 K17KCD 1.65  2.33  4.00  2.66  K Quảng Trị

45 171135803 46BSTC/K17CD Trần Tiến Nhựt 05/08/1993 K17KCD8 4.00  2.00  2.33  2.78  K Đà Nẵng

46 171326129 47BSTC/K17CD Nguyễn Thị Hoài Thương 20/08/1993 K17KCD1 3.00  2.65  3.33  2.99  K Đà Nẵng



47 171326161 48BSTC/K17CD Lê Thị Thùy Trang 10/11/1993 K17KCD1 2.65  2.65  4.00  3.10  K Quảng Nam

48 171326179 49BSTC/K17CD Võ Tấn Trịnh 22/08/1992 K17KCD3 4.00  2.00  3.33  3.11  K Quảng Nam

49 171326200 50BSTC/K17CD Bùi Tấn Vĩnh 15/10/1993 K17KCD8 3.33  2.33  2.33  2.66  K Đà Nẵng

50 171328825 51BSTC/K17CD Trần Nguyễn Tường Vy 28/05/1993 K17KCD4 1.65  1.65  3.33  2.21  TB Gia Lai

51 171326205 52BSTC/K17CD Võ Thị Quý Vy 23/04/1993 K17KCD5 3.33  4.00  3.33  3.55  K Quảng Nam Hạ bậc

52 171685298 53BSTC/K17CD Nguyễn Thị ThanhThủy 18/12/1993 K17NCD2 3.00  2.00  2.00  2.33  TB Đà Nẵng

53 171446668 54BSTC/K17CD Bùi Huyền Anh 22/04/1993K17PSU_DCD11.00  1.65  3.65  2.10  TB Đà Nẵng

54 171446682 55BSTC/K17CD Lê Thị Hoài 22/11/1992K17PSU_DCD13.33  1.65  3.65  2.88  K Quảng Nam

55 171446683 56BSTC/K17CD Nguyễn Thị MaiHồng 01/01/1993K17PSU_DCD13.65  2.65  3.00  3.10  K DakLak

56 171446686 57BSTC/K17CD Lê Thị Ngọc Huyền 10/11/1993K17PSU_DCD14.00  1.00  4.00  3.00  K Quảng Nam

57 171446688 58BSTC/K17CD Bùi Đăng Khoa 22/04/1991K17PSU_DCD14.00  3.65  3.00  3.55  K Quảng Trị Hạ bậc

58 171446704 59BSTC/K17CD Hoàng Thị Kim Ngân 10/09/1992K17PSU_DCD23.65  3.65  2.00  3.10  K Đà Nẵng

59 171446707 60BSTC/K17CD Mai Hoàng ThanhNhã 27/06/1993K17PSU_DCD22.65  4.00  4.00  3.55  K Đà Nẵng Hạ bậc

60 171446708 61BSTC/K17CD Nguyễn Vị Nhân 16/09/1991K17PSU_DCD23.65  2.65  2.33  2.88  K Đà Nẵng

61 171446723 62BSTC/K17CD Nguyễn Thị DạThảo 08/07/1993K17PSU_DCD21.65  2.65  3.00  2.43  TB Đà Nẵng

62 171446728 63BSTC/K17CD Dương Bảo Thiện 13/07/1992K17PSU_DCD24.00  3.00  3.65  3.55  K Đà Nẵng Hạ bậc

63 171446736 64BSTC/K17CD Phan Thị ThanhTrang 31/07/1993K17PSU_DCD23.00  1.65  2.65  2.43  TB Đà Nẵng

64 171446738 65BSTC/K17CD Lê Thị Mỹ Trinh 16/12/1993K17PSU_DCD21.65  2.33  2.33  2.10  TB Bình Định

65 171328868 66BSTC/K17CD Trần Thị PhươngDung 31/10/1993K17PSU_KCD12.65  1.65  2.33  2.21  TB Đà Nẵng

66 171326787 67BSTC/K17CD Hồ Thị HuyềnTrang 04/11/1993K17PSU_KCD22.33  2.65  3.33  2.77  K Kon Tum

67 171576569 68BSTC/K17CD Trần Thị ThúyAn 25/01/1993K17PSU_QCD13.00  3.00  3.65  3.22  K Đà Nẵng Hạ bậc

68 171576590 69BSTC/K17CD Huỳnh Thị Thúy Hồng 02/08/1993K17PSU_QCD23.65  4.00  4.00  3.88  G Đà Nẵng Hạ bậc

69 171576611 70BSTC/K17CD Đặng Ngọc Nhã 21/05/1993K17PSU_QCD24.00  3.00  3.65  3.55  K Quảng Nam Hạ bậc

70 171576640 71BSTC/K17CD Nguyễn Thái ThuThảo 15/11/1993K17PSU_QCD32.65  2.00  1.65  2.10  TB Kon Tum

71 171576660 72BSTC/K17CD Huỳnh Thị BíchVân 29/10/1993K17PSU_QCD32.00  3.00  1.65  2.22  TB Đà Nẵng

72 171575468 73BSTC/K17CD Mai Đình QuếAnh 25/01/1992 K17QCD3 1.65  2.33  2.33  2.10  TB Quảng Trị

73 171575505 74BSTC/K17CD Tạ Ngọc Hải 09/10/1993 K17QCD4 2.65  2.00  3.00  2.55  K Đà Nẵng

74 171575508 75BSTC/K17CD Châu Thị KimHằng 11/05/1993 K17QCD4 2.00  1.65  3.65  2.43  TB Đà Nẵng

75 171575507 76BSTC/K17CD Nguyễn Thị Hằng 15/10/1993 K17QCD6 2.00  3.65  3.65  3.10  K Quảng Ngãi

76 171575513 77BSTC/K17CD Phạm Hồng Hậu 08/02/1993 K17QCD3 2.33  2.33  2.65  2.44  TB Bình Định

77 171575529 78BSTC/K17CD Nguyễn Thị ThanhHương 10/09/1992 K17QCD2 2.65  1.65  2.00  2.10  TB Kon Tum



78 171575531 79BSTC/K17CD Hoàng Minh Hướng 22/10/1993 K17QCD5 2.00  3.33  1.65  2.33  TB Quảng Trị

79 171575561 80BSTC/K17CD Hà Nhật Linh 01/02/1992 K17QCD2 3.33  2.65  2.33  2.77  K Gia Lai

80 171575567 81BSTC/K17CD Nguyễn Dư Long 13/08/1993 K17QCD5 4.00  4.00  2.33  3.44  K Quảng Trị Hạ bậc

81 171575568 82BSTC/K17CD Phan Văn Luân 18/12/1993 K17QCD3 3.65  1.00  4.00  2.88  K Đà Nẵng

82 171575582 83BSTC/K17CD Đinh Thị Ly Na 28/08/1993 K17QCD3 2.33  2.33  4.00  2.89  K Quảng Bình

83 171578707 84BSTC/K17CD Lê Thị Bích Ngọc 11/08/1993 K17QCD7 3.33  4.00  4.00  3.78  G Quảng Ngãi Hạ bậc

84 171576625 85BSTC/K17CD Nguyễn HoàngPhúc 23/01/1993 K17QCD7 4.00  4.00  3.00  3.67  G Quảng Nam Hạ bậc

85 171575628 86BSTC/K17CD Tô Thị Thúy Phương 29/06/1993 K17QCD4 3.33  3.33  4.00  3.55  K Gia Lai Hạ bậc

86 171575631 87BSTC/K17CD Hoàng Thị Ánh Phượng 14/07/1993 K17QCD3 4.00  2.65  4.00  3.55  K Quảng Trị Hạ bậc

87 171575636 88BSTC/K17CD Hoàng Công Thiều Quang 25/03/1993 K17QCD6 1.65  3.00  1.65  2.10  TB Quảng Nam

88 171575650 89BSTC/K17CD Nguyễn Thị Minh Tâm 20/11/1993 K17QCD5 3.33  4.00  2.33  3.22  K Đà Nẵng Hạ bậc

89 171575674 90BSTC/K17CD Nguyễn Quang Thi 28/03/1992 K17QCD5 3.33  3.00  1.00  2.44  TB Đà Nẵng

90 171575680 91BSTC/K17CD Ngô Thị Hoài Thu 20/09/1993 K17QCD5 4.00  3.00  2.00  3.00  K DakLak

91 171575703 92BSTC/K17CD Nguyễn Thị Thuỳ Trâm 08/02/1993 K17QCD2 3.00  3.00  3.33  3.11  K Đà Nẵng

92 171575714 93BSTC/K17CD Nguyễn Thị ThuỳTrang 19/08/1992 K17QCD6 2.33  3.00  2.65  2.66  K Quảng Ngãi

93 171575723 94BSTC/K17CD Phạm Thị Huyền Trinh 11/07/1993 K17QCD5 3.33  3.65  3.33  3.44  K Đà Nẵng Hạ bậc

94 171575725 95BSTC/K17CD Thái Thị Trinh 05/03/1993 K17QCD8 2.00  3.33  4.00  3.11  K Quảng Nam

95 171575732 96BSTC/K17CD Trần Quốc Tuấn 05/08/1992 K17QCD8 4.00  3.33  2.65  3.33  K Quảng Nam Hạ bậc

96 171578768 97BSTC/K17CD Hoàng Quang Vũ 01/05/1991 K17QCD8 2.00  3.00  3.33  2.78  K Quảng Nam

97 171575760 98BSTC/K17CD Phan Thị Trai Yên 30/04/1993 K17QCD8 2.65  2.65  4.00  3.10  K Quảng Nam

98 171135772 99BSTC/K17CD Lê Minh Đức 30/07/1992 K17TCD1 2.33  1.65  2.65  2.21  TB Quảng Bình

99 171135784 100BSTC/K17CD Võ Đăng Huy 11/05/1993 K17TCD1 2.65  1.65  2.00  2.10  TB Đà Nẵng

100 161135957 101BSTC/K17CD Nguyễn Trương HồngPhúc 29/09/1992 K17TCD1 2.33  2.33  1.65  2.10  TB Đà Nẵng

101 171135827 102BSTC/K17CD Dương Tấn Tiến 26/06/1993 K17TCD1 2.65  2.65  3.33  2.88  K Quảng Nam

102 171135840 103BSTC/K17CD Trần Minh Tuấn 05/02/1993 K17TCD2 3.00  3.00  4.00  3.33  K Quảng Bình Hạ bậc

103 171216237 104BSTC/K17CD Dương QuốcĐạt 10/10/1993 K17XCD4 3.33  2.00  2.00  2.44  TB Hà Tĩnh

104 171216275 105BSTC/K17CD Nguyễn VănKhánh 25/12/1993 K17XCD2 3.65  2.00  4.00  3.22  K Quảng Trị Hạ bậc

105 171216303 106BSTC/K17CD Dương Công Pháp 01/04/1992 K17XCD2 3.65  2.00  2.65  2.77  K Ninh Thuận

106 171216307 107BSTC/K17CD Lê Nhật Phong 03/06/1992 K17XCD2 3.00  1.65  1.65  2.10  TB Quảng Trị

107 171216340 108BSTC/K17CD Đặng Xuân Thân 05/05/1992 K17XCD3 3.33  2.33  2.65  2.77  K Nghệ An

Tổng số: 107 Sinh viên
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